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Bài Bài Bài Bài     1:1:1:1:  

Muốn viết được tất cả các số có 3 chữ số thì cần dùng bao nhiêu chữ số 1 ? 

Bài giBài giBài giBài giảảảải:i:i:i:    

+) Xét chữ số 1 ở hàng trăm có dạng: 1bc  (100; 101; 102; …; 199) 

Số số hạng là: (199 – 100) : 1 + 1 = 100 (số) 

⇒  Chữ số 1 xuất hiện ở hàng trăm 100 lần. 

+) Xét chữ số 1 ở hàng chục có dạng: 1a b   

Với a = 1 (110; 111; 112; ….; 119) ⇒Số số hạng là: (119 – 110) : 1 + 1 = 10 (số) 

Với a = 2 (210; 211; 212; …; 219) ⇒Số số hạng là: (219 – 210) : 1 + 1 = 10 (số) 

… 

Với a = 9 (910 ; 911; 912; …; 919) ⇒Số số hạng là: (919 – 910) : 1 + 1 = 10 (số) 

⇒Chữ số 1 xuất hiện ở hàng chục: 10 x 9 = 90 (lần) 

+) Xét chữ số 1 ở hàng đơn vị có dạng: 1aa  ( 101; 111; …; 991) 

Số số hạng  là: (991 – 101) :  10 + 1 = 90 (số) 

⇒Chữ số 1 ở xuất hiện ở hàng đơn vị:90 lần. 

Vậy muốn viết được tất cả các số có 3 chữ số thì cần dùng: 100 + 90 + 90 = 280 (chữ số 1) 

Đáp số: 280 chữ số 1 

Bài 2: Bài 2: Bài 2: Bài 2:     
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Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4 ? 

Bài giBài giBài giBài giảảảải:i:i:i:    

Số tự nhiên có 5 chữ số có chữ số hàng đơn vị là 5 có dạng: 5abcd  . 

+) a có 9 cách chọn. 

+) b có 10 cách chọn. 

+) c có 10 cách chọn. 

+) d có 10 cách chọn 

Vậy có tất cả: 9 x 10 x 10 x 10 = 9000 số tự nhiên có 5 chữ số có chữ số hàng đơn vị là 5. 

Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3:     

Trong các số tự nhiên có 3 chữ số, có bao nhiêu số chứa đúng một chữ số 6 ? 

Bài giBài giBài giBài giảảảải:i:i:i:    

Số có 3 chữ số có dạng: abc . 

+) Xét chữ số 6 ở hàng đơn vị: 6ab  (với a, b ≠  6) 

a có 8 cách chọn; b có 9 cách chọn. 

⇒  Số có 3 chữ số chứa đúng một chữ số 6 mà chữ số hàng đơn vị là 6 là: 8 x 9 = 72 (số) 

+) Xét chữ số 6 ở hàng chục: 6a c  (a, c ≠ 6) 

a có  8 cách chọn; c có 9 cách chọn. 

⇒Số có 3 chữ số chứa đúng một chữ số 6 mà chữ số hàng chục là 6 là: 8 x 9 = 72 (số) 

+) Xét chữ số 6 ở hàng trăm: 6bc  (b, c ≠ 6) 

b có 9 cách chọn; c có 9 cách chọn. 

⇒Số có 3 chữ số chứa đúng một chữ số 6 mà chữ số hàng trăm là 6 là: 9 x 9 = 81 (số) 
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Vậy các số tự nhiên có 3 chữ số, có bao nhiêu số chứa đúng một chữ số 6: 

72 + 72 + 81 = 225 (số) 

Đáp số: 225 số 

Bài 4: Bài 4: Bài 4: Bài 4:     

Trong các số tự nhiên có 3 chữ số, có bao nhiêu số chứa đúng hai chữ số 6 ? 

Bài giBài giBài giBài giảảảải:i:i:i:    

Số có 3 chữ số có dạng: abc . 

+) TH1: 66a   

a có 8 cách chọn. 

Số các số thỏa mãn là: 8 số. 

+) TH2: 6 6b   

b có 9 cách chọn. ⇒  Số các số thỏa mãn là: 9 số 

+) TH3: 66c   

c có 9 cách chọn ⇒Số các số thỏa mãn là: 9 số 

Vậy trong các số tự nhiên có 3 chứ số, có: 8 + 9 + 9 = 26 số chứa đúng 2 chữ số 6. 

Bài 5:Bài 5:Bài 5:Bài 5:    

Trong các số tự nhiên có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 5, có chứa chữ số 5 ? 

Bài giBài giBài giBài giảảảảiiii    ::::    

Các số có 3 chữ số chia hết cho 5 là : 100 ; 105 ; 110 ; … ; 995. 

Số các số có 3 chữ số chia hết cho 5 là : (995 – 100) : 5 + 1 = 180 (số) 

+) Xét các số có 3 chữ số chia hết cho 5 nhưng không chứa chữ số 5 có dạng : abc   

a có 8 cách chọn (a ≠  0 ; a ≠ 5) 

b có 9 cách chọn (b ≠ 5) 
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c có 1 cách chọn (c = 0) 

Số các số có 3 chữ số chia hết cho 5 và không có chứa chữ số 5 là : 8 x 9 x 1 = 72 (số) 

Vậy có : 180 – 72 = 108 số tự nhiên có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 5, có chứa 
chữ số 5  
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